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1 30 17 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 4 6 3 A.307

30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 9 3 B.602

2 30 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 1 3 3 A.307

60 Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 7 12 6 B.103

3
30 Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 11 5

60 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 11 5

5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 028_GDTC_HK1B.20-21_N1 Lê Hữu Toàn 17 Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 6 6
Trệt 

B

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm)

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 108_TA1_HK1B.20-21_N1 

Lê Ngọc Khánh 

Ngân 17 Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm) Sáu Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303

1 30 17 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 4 6 3 A.307

30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 9 3 B.602

2 30 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 1 3 3 A.307

60 Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 7 12 6 B.103

3
30 Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 11 5

60 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 11 5

5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 028_GDTC_HK1B.20-21_N1 Lê Hữu Toàn 17 Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 6 6
Trệt 

B

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm)

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 108_TA1_HK1B.20-21_N1 

Lê Ngọc Khánh 

Ngân 17 Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm) Sáu Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303

MH801006 Cấu trúc máy tính 3 018_CTMT_HK1B.20-21_N1 Bùi Duy Cương

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC TRUNG CẤP KHÓA 20 _HỌC KỲ 1B_NĂM HỌC: 2020-2021

(Thực hiện từ ngày 02/11/2020 đến 10/01/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

Lê Thụy Đoan 

Trang

MH801007 Cơ sở lập trình 4 018_CSDL_HK1B.20-21_N1 Lê Thị Quỳnh Chi

MH801013
Đồ họa ứng dụng

(Photoshop)
4 018_ĐHUD_HK1B.20-21_N1

T
IN

 H
Ọ

C
 Ứ

N
G

 D
Ụ

N
G

MH801006 Cấu trúc máy tính 3 018_CTMT_HK1B.20-21_N1 Bùi Duy Cương

T
C

2
0

T
M

1

V
Ẽ

 T
H

IẾ
T

 K
Ế

 M
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 C

Ó
 T

R
Ợ

 G
IÚ

P
 

B
Ằ

N
G

 M
Á

Y
 T

ÍN
H

MH801007 Cơ sở lập trình 4 018_CSDL_HK1B.20-21_N1

T
C

2
0

T
H

1

17 B.402

17

Lê Thị Quỳnh Chi 17

MH801013
Đồ họa ứng dụng

(Photoshop)
4 018_ĐHUD_HK1B.20-21_N1

Lê Thụy Đoan 

Trang
17 B.402



1

30 17 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 4 6 3 A.307

30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 9 3 B.602

2

30 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 1 3 3 A.307

60 Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 7 12 6 B.103

3
30 Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 11 5

60 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 11 5

5 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 028_GDTC_HK1B.20-21_N1 Lê Hữu Toàn 17 Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 6 6
Trệt 

B

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm)

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 108_TA1_HK1B.20-21_N1 

Lê Ngọc Khánh 

Ngân 17 Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303

(Sinh viên  xem danh sách đính kèm) Sáu Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.303
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